
 PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG  TIỂU HỌC NGỌC THỤY 

 

Họ và tên HS: ........................................... 

Lớp: 3A..... 

 Thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
Năm học 2020 - 2021 

MÔN TOÁN -  LỚP 3 

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề) 
 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 
 

............................................................................................................................. .......... 

....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......... 

GV coi, chấm 
 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

 

 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4,5 điểm)  

Bài 1(2 điểm-M1,2) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.   

a/ Số gồm bảy trăm, hai chục  và năm đơn vị  là: 

 A. 752 B. 725 C. 700520 D. 7520 

b/ Cho 7hm5m = ……m. Sè thÝch hîp ®Ó viÕt vµo chç chÊm lµ: 

A. 705     B. 570         C. 75   D. 750 

c/ Giá trị của biểu thức 735 – 85 : 5 là:   

 A. 752     B. 718         C. 650            D. 130                                               

d/ Sè gãc vu«ng cã trong h×nh bªn lµ: 

A. 4 gãc vu«ng  C. 8 gãc vu«ng                         

B. 5 gãc vu«ng  D. 10 gãc vu«ng 

 

Bài 2 (1 điểm-M1) Em hãy viết vào chỗ chấm sao cho thích hợp. 

  

 

Đồng hồ chỉ………….……….. 

 

Đồng hồ chỉ…………………….. 
 

Bài 3 (0,5 điểm-M2) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm. 

        a/ 
3

1
giờ …….. 20 phút b/ 1kg ……… 900g + 5g 

Bài 4 (1 điểm-M2)  Điền số thích hợp vào ô trống. 

           Gấp 3 lần              Thêm 15                                    Giảm 8 lần                  Bớt 6 

    

8

5 
64 



PHẦN 2: TỰ LUẬN (5,5 điểm) 
 

Bài 1(2 điểm-M2) Đặt tính rồi tính 

    324 + 68   809 - 135    209 x 4    147: 7 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Bài 2 (2 điểm-M2)  Một cuộn dây dài 62m, người ta cắt lấy 5 đoạn dây, mỗi đoạn dài 

7m. Hỏi cuộn dây còn lại dài bao nhiêu mét? 

Bài giải 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Bài 3 (1 điểm-M3) Mỗi ô tô chở được 4 tủ lạnh. Để chở hết 15 tủ lạnh như thế cần ít 

nhất bao nhiêu xe ô tô? 

Bài giải 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Bài 4 (0,5 điểm-M4)  Trong khu chăn nuôi gà và vịt nhà Lan, số gà là số có hai chữ số 

giống nhau có hàng đơn vị bằng 2, nếu giảm 6 lần số vịt thì bằng số gà. Hỏi nhà Lan có 

bao nhiêu con vịt?  

Bài giải 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



 


